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STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú
1 1194010010 Phạm Phương Anh 13/06/2001 Nữ

2 1194010100 Nguyễn Hoài Nam 19/07/2001 Nam

3 1194010193 Nguyễn Thị Mai Trang 02/09/2001 Nữ

4 1194020006 Lê Minh Anh 27/11/2001 Nữ HP

5 1194020039 Lương Tấn Đạt 17/12/2001 Nam

6 1194020042 Nguyễn Phú Đạt 21/02/2001 Nam HP

7 1194020047 Nguyễn Hoàng Đức 26/07/2001 Nam

8 1194020149 Huỳnh Mỹ Tâm Như 21/03/2001 Nữ

9 1194020156 Nguyễn Lam Phương 31/01/2001 Nữ

10 1194020224 Đặng Minh Triết 18/02/2001 Nam HP

11 1204010004 Nguyễn Phạm Lan Anh 12/05/2002 Nữ

12 1204010007 Phạm Minh Anh 25/02/2002 Nữ

13 1204010008 Phạm Thị Vân Anh 15/05/2002 Nữ

14 1204010017 Nguyễn Tiến Bình 10/11/2001 Nam

15 1204010025 Hoàng Thị Kiều Duyên 07/12/2002 Nữ

16 1204010031 Đỗ Ngọc Xuân Đào 28/04/2002 Nữ

17 1204010041 Chu Thị Hà 08/10/2002 Nữ

18 1204010043 Hồ Nguyễn Nhật Hà 28/04/2002 Nữ

19 1204010051 Thái Gia Hân 10/11/2002 Nữ

20 1204010059 Phạm Thị Hiền 18/01/2002 Nữ

21 1204010060 Vũ Thanh Hiền 10/10/2002 Nữ

22 1204010067 Đỗ Thị Thiên Hoàng 31/07/2002 Nữ

23 1204010086 Nguyễn Thị Diệu Liên 21/03/2002 Nữ

24 1204010088 Nguyễn Thị Diệp Liễu 05/12/2002 Nữ

25 1204010092 Nguyễn Khánh Linh 22/03/2002 Nữ

26 1204010093 Nguyễn Thị Khánh Linh 03/06/2002 Nữ

27 1204010097 Trần Nguyễn Khánh Linh 08/02/2002 Nữ

28 1204010104 Nguyễn Thị Trà My 10/12/2002 Nữ

29 1204010112 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26/09/2002 Nữ

30 1204010119 Đậu Xuân Nguyên 08/07/2002 Nữ

31 1204010125 Lâm Nguyệt Nhi 14/01/2002 Nữ

32 1204010127 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 03/11/2002 Nữ
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STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm
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Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Ngày thi: 

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ I _NĂM HỌC 2023-2024

(Lớp mở tthêm)

Phòng thi: 

1 1204010133 Đặng Thị Quỳnh Như 27/01/2002 Nữ

2 1204010135 Thái Ngọc Quỳnh Như 08/11/2002 Nữ

3 1204010137 Phan Thị Kim Oanh 11/02/2002 Nữ

4 1204010142 Phạm Mai Thanh Phương 14/01/2002 Nữ

5 1204010149 Nguyễn Dương Tú Quỳnh 09/09/2002 Nữ

6 1204010162 Cao Phương Thảo 30/08/2002 Nữ

7 1204010172 Vũ Nguyễn Hoàng Thi 06/07/2002 Nữ

8 1204010179 Triệu Thị Thanh Thúy 16/10/2002 Nữ

9 1204010180 Trịnh Thị Thư 06/10/2000 Nữ

10 1204010181 Nguyễn Minh Thư 13/08/2002 Nữ

11 1204010185 Nguyễn Thị Diệu Thương 21/06/2002 Nữ

12 1204010189 Đào Thị Huyền Trang 10/11/2002 Nữ

13 1204010190 Lê Thị Huyền Trang 01/11/2002 Nữ

14 1204010193 Nguyễn Thị Trang 14/10/2002 Nữ

15 1204010198 Đỗ Ngọc Hải Trân 05/09/2002 Nữ

16 1204010199 Huỳnh Bảo Trân 13/09/2002 Nữ

17 1204010210 Nguyễn Thị Phương Uyên 22/12/2002 Nữ

18 1204010211 Lê Bích Vân 19/08/2001 Nữ

19 1204010215 Trần Thị Thảo Vân 25/03/2002 Nữ

20 1204010223 Hoàng Thị Yến 15/10/2002 Nữ

21 1204010233 Trần Bảo Hiếu 24/05/2002 Nam

22 1204010239 Lý Thanh Ngân 11/05/2002 Nữ

23 1204020056 Phạm Minh Hiển 13/03/2002 Nam

24 1204020068 Nguyễn Tuấn Hùng 20/11/2002 Nam

25 1204020071 Vũ Quang Huy 03/12/2002 Nam

26 1204020075 Võ Thị Thu Huyền 16/10/2002 Nữ

27 1204020097 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/04/2002 Nữ

28 1204020115 Võ Thị Phương Nga 21/04/2002 Nữ

29 1204020136 Ngô Xuân Bảo Nhi 25/03/2002 Nữ

30 1204020184 Nguyễn Thị Thảo 13/07/2002 Nữ

31 1204020235 Trần Mỹ Uyên 26/07/2002 Nữ HP
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